
 

Lịch thi đấu dự kiến 

SEA Games 33 Bangkok - Chonburi - Songkhla (9 – 20/12/2025) 

                         Cập nhật đến ngày 2/12/ 2025 
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 Lễ Khai 

mạc 

                       SVĐ quốc gia Rajamangala 

(Rajamangala National Stadium, 

Sports Authority of Thailand, 
Bangkok) 

1 Thể thao 

dưới 

nước 

                       SVĐ quốc gia Suphachalasai 

(Suphachalasai Stadium, National 

Stadium, Bangkok) 

 - Bơi 38 6          ∆

/

O 

6 7 6 6 5 8      Bể bơi, Cơ quan quản lý Thể thao 

Thái Lan, Bangkok (Swimming 

Pool, Sports Authority Thailand) 

 - Nhảy 

cầu 

4 3                 ∆

/
O 

1 1 2  Trung tâm dưới nước, Đại học 

Assumption Cơ sở Suvarnabhumi, 

Samut Prakan (Aquatic Center, 
Assumption University 

Suvarnabhumi Campus, Samut 

Prakan) 

 - Water 
Polo 

2 5               ∆
/

O 

    2  Trung tâm thể thao dưới nước 

Thammasat, Cơ sở Rangsit của Đại 

học Thammasat, Pathum Thani  
(Thammasat Water Sports Center, 

Thammasat University Rangsit 

Campus, Pathum Thani) 

 - Bơi 
nghệ thuật 

3 4          ∆
/

O 

  2 1        Trung tâm dưới nước, Đại học 

Assumption Cơ sở Suvarnabhumi, 
Samut Prakan (Aquatic Center, 

Assumption University 

Suvarnabhumi Campus, Samut 

Prakan) 

 - Bơi 
nước mở 

3 3                  ∆
/

O 

2 R 1 Bãi biển Pinnacle Grand Jomtien, 

Chon Buri  (Pinnacle Grand 
Jomtien Beach, Chon Buri) 

2 Bắn cung                         

 - 

Compoun

d 

5 5              ∆

/

O 

  R R 5   Sân bóng đá số 1, Cơ quan quản lý 

thể thao Thái Lan, Bangkok  

(Football Field 1, Sports Authority 

of Thailand, Bangkok) 

 - Recurve 5 4              ∆
/

O 

 R  5    Sân bóng đá số 1, Cơ quan quản lý 

thể thao Thái Lan, Bangkok  

(Football Field 1, Sports Authority 
of Thailand, Bangkok) 



3 Điền kinh                         

 - Điền 
kinh 

47 5           ∆
/

O 

8 8 8 R 1
0 

9     SVĐ quốc gia Suphachalasai 

(Suphachalasai Stadium, National 

Stadium, Bangkok) 

 - Điền 
kinh 

 1               4       Đường chạy Happy and Healthy 

Bike Lane (Happy and Healthy 
Bike Lane, Bangkok) 

4 Cầu lông 7 8       ∆

/

O 

  R 2    5       Phòng tập thể dục 4, Cơ sở Rangsit 
của Đại học Thammasat, Pathum 

Thani  (Gymnasium 4, Thammasat 

University Rangsit Campus, Pathum 

Thani) 

5 Bóng 
chày và 

Bóng 

mềm 

                        

 - Bóng 
chày 

1 8     ∆
/

O 

       1         Sân vận động bóng chày, Trung tâm 

thể thao Queen Sirikit, Pathum 
Thani  (Baseball Stadium, Queen 

Sirikit Sports Center, Pathum Thani) 

 - Bóng 

mềm 

2 5               ∆

/

O 

   1 1  Sân vận động bóng chày, Trung tâm 

thể thao Queen Sirikit, Pathum 

Thani  (Baseball Stadium, Queen 
Sirikit Sports Center, Pathum Thani) 

 - Bóng 

chày 5 

1 4           ∆

/

O 

   1       Sân đa năng, Cơ quan Thể thao Thái 
Lan, Bangkok (Multi - purpose 

Venue, Sports Authority of 

Thailand, Bangkok) 

6 Bóng rổ                         

 - 3X3 2 2          ∆
/

O 

 2          Sân vận động Nimibutr, Sân vận 

động quốc gia, Bangkok  (Nimibutr 

Stadium, National Stadium, 
Bangkok) 

 - 5X5 2 7             ∆

/

O 

   R   2  Sân vận động Nimibutr, Sân vận 

động quốc gia, Bangkok  (Nimibutr 

Stadium, National Stadium, 

Bangkok) 

7 Billiards 
and 

Snooker 

                        

 - Billiards 2 5          ∆

/
O 

  1  1       Thunder Dome, Muang Thong 

Thani (Bangkok) 

 - Snooker 4 8          ∆

/

O 

 1  1 R   2    Thunder Dome, Muang Thong 

Thani (Bangkok) 

 - 6 Red 
Snooker 

4 6          ∆
/

O 

  1 1  2      Thunder Dome, Muang Thong 

Thani (Bangkok) 

8 Bowling 6 6              ∆

/
O 

1 1 1 1  2  Blu-O Rhythm & Bowl, Major 

Cineplex Ratchayothin, Bangkok 

9 Quyền 

Anh 

17 10          ∆

/

        R 1

7 

 Trung tâm thể thao Đại học 

Chulalongkorn, Tầng 4, Bangkok 



O (Chulalongkorn University Sports 
Center, 4 Floor, Bangkok) 

1

0 

Canoe và 

Rowing 

                        

 - Canoe 

Slalom 

(Đua 

canoe 

vượt 
chướng 

ngại vật) 

4 2          ∆

/

O 

2 2          Trung tâm đào tạo chèo thuyền và 

xuồng của Hải quân Hoàng gia Thái 

Lan, Rayong  (The Royal Thai Navy 
Rowing and Canoeing Training 

Center, Rayong) 

 - Canoe 

Sprint 

(Đua 
canoe tốc 

độ) 

10 3          ∆

/

O 

4 3 3         Trung tâm đào tạo chèo thuyền và 

xuồng của Hải quân Hoàng gia Thái 
Lan, Rayong  (The Royal Thai Navy 

Rowing and Canoeing Training 

Center, Rayong) 

 - Classic 

Rowing 

(Chèo 
thuyền 

truyền 

thống) 

8 4              ∆

/

O 

  4 4    Trung tâm đào tạo chèo thuyền và 
xuồng của Hải quân Hoàng gia Thái 

Lan, Rayong  (The Royal Thai Navy 

Rowing and Canoeing Training 
Center, Rayong) 

 - Rowing 

Beach 
Sprint 

(Chèo 

thuyền 

tốc độ 
trên biển) 

2 1                   ∆

/
O 

2  Khách sạn Ambassador Jomtien, 

Pattaya City, Chonburi  

(Ambarssador City Jomtien Pattaya , 

Chonburi) 

 - Dragon 

Boat (Đua 

thuyền 

rồng) 

6 2                  ∆

/

O 

3 3  Trung tâm đào tạo chèo thuyền và 

xuồng của Hải quân Hoàng gia Thái 

Lan, Rayong  (The Royal Thai Navy 
Rowing and Canoeing Training 

Center, Rayong) 

1

1 

Cờ Vua 8 10          ∆

/

O 

1   1 R  2 1  3  Khách sạn The Bazaar, Bangkok 
(The Bazaar Hotel Bangkok) 

1

2 

Cricket                         

 - Cricket  10         ∆

/

O 

    R R       Viện Công nghệ Châu Á, Bangkok  

(Asian Institute of Technology, 

Bangkok) 

 - Cricket 4 11         ∆

/

O 

   1 1 R   1 R 1  Sân vận động Cricket TerdThai, 

Bangkok  (TerdThai Cricket 
Grounds, Bangkok) 

1
3 

Xe đạp                         

 - Đường 

trường 

7 4              ∆

/

O 

2 2 2 1    Công viên thể thao Kamol, Bangkok  

(Kamol Sports Park, Bangkok) 

 - Lòng 
chảo 

5 2                  ∆
/

O 

3 2  Trường đua xe đạp Hua Mark, Cơ 

quan quản lý thể thao Thái Lan, 
Bangkok  (Hua Mark Velodrome, 

Sports Authority of Thailand, 



Bangkok) 

 - Địa 

hình 

3 2         ∆

/

O 

 2 1          Vườn thú mở Khao Kheow, Chon 
Buri  (Khao Kheow Open Zoo, 

Chon Buri) 

 - BMX 2 2            ∆

/

O 

1 1        Sân vận động BMX, Công viên thể 
thao Kamol, Bangkok  (BMX 

Stadium, Kamol Sports Park, 

Bangkok) 

1
4 

Cưỡi 
ngựa 

                        

 - Biểu 

diễn 

2 3              ∆

/

O 

1  1     Câu lạc bộ Polo & cưỡi ngựa Thái 

Pattaya, Chonburi  (Thai Polo & 

Equestrian Club Pattaya, Chonburi) 

 - Đua 

vượt 

chướng 

ngại vật 

2 3                 ∆

/

O 

  2  Câu lạc bộ Polo & cưỡi ngựa Thái 

Pattaya, Chonburi  (Thai Polo & 

Equestrian Club Pattaya, Chonburi) 

 - Toàn 

năng 

2 1             ∆

/
O 

2        Câu lạc bộ Polo & cưỡi ngựa Thái 

Pattaya, Chonburi  (Thai Polo & 

Equestrian Club Pattaya, Chonburi) 

 - Polo 2 17 ∆

/

O 

    R  R  R 1 R   R  R  R 1  Câu lạc bộ thể thao VS và Công 

viên Siam Polo, Samut Prakan  (VS 
Sports Club & Siam Polo Park, 

Samut Prakan) 

1

5 

Thể thao 

điện tử 

6 7             ∆

/

O 

 1  1 2 1 1  Sala Phra Kieo, Đại học 

Chulalongkorn, Bangkok  (Sala Phra 

Kieo, Chulalongkorn University, 
Bangkok) 

1

6 

Thể thao 

mạo hiểm 

                        

 - Leo núi 
thể thao 

6 3            ∆
/

O 

2 2 2       Trung tâm leo núi thể thao Bangkok, 

Cơ quan thể thao Thái Lan, 

Bangkok  (Bangkok Sport Climbing 
Center, Sports Authority of 

Thailand, Bangkok) 

 - Trượt 
nước 

3 4         ∆
/

O 

  3          Hồ Thỏ, Bangkok  (Rabbit Lake, 

Bangkok) 

 - Lướt ván 

kéo 

1 3              ∆

/

O 

 1      Công viên trượt nước ESC Wake 

Park, Pathum Thani  (ESC Wake 

Park, Pathum Thani) 

 - Trượt 

ván 

4 4           ∆

/

O 

  2 2       Công viên thể thao mạo hiểm SAT, 

Cơ quan thể thao Thái Lan, 
Bangkok  (SAT Extreme Sports 

Park, Sports Authority of Thailand, 

Bangkok) 

 - Mô tô 

nước 

6 4           ∆

/
O 

  1 5       Bãi biển Jomtien, Pattaya City, 

Chonburi (Jomtien Beach, Pattaya 

City, Chonburi) 

1
7 

Đấu kiếm 12 4                ∆
/

O 

3 3 3 3  Island Hall Tầng 3, Trung tâm mua 

sắm Fashion Island, Bangkok 
(Island Hall 3rd Floor, Fashion 

Island Shopping Mall, Bangkok) 



1

8 

Bóng sàn 2 7             ∆

/
O 

      2  Đại học Thể thao Quốc gia Thái Lan 

Chonburi, Chonburi  (Thailand 

National Sport University Chonburi, 
Chonburi) 

1
9 

Bóng đá 
và Bóng 

đá trong 

nhà 
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 - Bóng đá 

(Nam) 

 8     ∆

/
O 

 R R  R R R          Sân vận động 700th Anniversary 

Chiangmai, Chiangmai (700th 

Anniversary Chiangmai Stadium, 
Chiangmai) 

 - Bóng đá 

(Nam) 

 8    ∆

/

O 

 R R  R R R           Sân vận động Rajamangala, 

Bangkok (Rajamangala National 
Stadium, Sports Authority of 

Thailand, Bangkok) 

 - Bóng đá 

(Nam) 

1 16   ∆

/
O 

 R R  R R R R  R R R  R R 1   Sân vận động Rajamangala, 

Bangkok (Rajamangala National 

Stadium, Sports Authority of 

Thailand, Bangkok) 

 - Bóng đá 
(Nữ) 

 8    ∆
/

O 

  R   R   R R        Đại học Thể thao Quốc gia 

Chonburi, Chonburi  (National 
Sports University Chonburi, 

Chonburi) 

 - Bóng đá 

(Nữ) 

1 14    ∆

/

O 

  R   R   R R  R R 1    Sân vận động Chonburi (Chonburi 

Stadium, Chonburi) 

 - Bóng đá 
trong nhà 

(Nam) 

1 5               ∆
/

O 

    1  Sân vận động tỉnh Nonthaburi  

(Nonthaburi Province Stadium, 
Nonthaburi) 

 - Bóng đá 

trong nhà 

(Nữ) 

1 7            ∆

/

O 

   R  R 1   Đại học Bangkokthonburi 

(Bangkokthonburi University, 
Bangkok) 

2

0 

Golf 4 4           ∆

/

O 

   4       Câu lạc bộ đồng quê Siam Pattaya, 

Chonburi  (Siam Country Club 

Pattaya, Chonburi) 

2

1 

Thể dục 

dụng cụ 

                        

 - Nghệ 10 3          ∆  5 5         Phòng tập thể dục 5, Cơ sở Rangsit 



thuật /
O 

của Đại học Thammasat, Pathum 
Thani  (Gymnasium 5, Thammasat 

University Rangsit Campus, Pathum 

Thani) 

 - Nhịp 
điệu 

4 2               ∆
/

O 

1 3     Phòng tập thể dục 5, Cơ sở Rangsit 

của Đại học Thammasat, Pathum 

Thani  (Gymnasium 5, Thammasat 
University Rangsit Campus, Pathum 

Thani) 

 - Aerobic 2 2                  ∆

/
O 

 2  Phòng tập thể dục 5, Cơ sở Rangsit 

của Đại học Thammasat, Pathum 

Thani  (Gymnasium 5, Thammasat 

University Rangsit Campus, Pathum 
Thani) 

2

2 

Bóng 

ném 

2 10        ∆

/

O 

      R  R 2    Sân vận động điền kinh trong nhà 

Pattaya, Chonburi  (Indoor Athletics 

stadium Pattaya, Chonburi) 

2

3 

Khúc côn 

cầu 

                        

 - Khúc 

côn cầu 5 
người 

2 4       ∆

/
O 

  R 2           Sân vận động khúc côn cầu RTAF, 

Bangkok  (RTAF Hockey Stadium, 

Bangkok) 

 - Khúc 
côn cầu 

trên cỏ 

2 9           ∆
/

O 

      R  2  Đại học Thể thao Quốc gia Thái Lan 

Chonburi, Chonburi  (Thailand 

National Sport University Chonburi, 
Chonburi) 

 - Khúc 

côn cầu 

trong nhà 

2 7             ∆

/

O 

      2  Wet 1 Hall, Trung tâm thể thao Thái 

Lan - Nhật Bản Bangkok (Wet 1 

Hall, Thai - Japan Sports Center 

Bangkok) 

2

4 

Khúc côn 

cầu trên 
băng 

2 11         ∆

/
O 

 R  R  R     2  Sân vận động khúc côn cầu trên 

băng quốc tế Thái Lan, Bangkok  

(Thailand International Ice Hockey 
Arena, Bangkok) 

2

5 

 Trượt 

băng 

                        

 - Trượt 

bang nghệ 

thuật 

2 2            ∆

/

O 

 2        Trung tâm đào tạo trượt băng quốc 

tế IWIS (Imperial World Samrong), 

Samut Prakan  (IWIS International 

Ice Skating Training Center 
(Imperial World Samrong), Samut 

Prakan) 

 - Trượt 

bang tốc 

độ đường 
ngắn 

7 3                 ∆

/

O 

 1 6  Trung tâm đào tạo trượt băng quốc 

tế IWIS (Imperial World Samrong), 

Samut Prakan  (IWIS International 

Ice Skating Training Center 
(Imperial World Samrong), Samut 

Prakan) 

2

6 

Judo 12 4           ∆

/

O 

2 4 5 1       Hội trường Rajamangala, Đại học 

Công nghệ Rajamangala 
Thanyaburi (Rajamangala 

Auditorium, Rajamangala 

University of Technology 
Thanyaburi (Bangkok) 

2 Ju-jitsu                         



7 

 - Ne-waza 7 2          ∆
/

O 

R 4 3         Tòa nhà Ronnaphakat, Học viện 

Không quân Navaminda 
Kasatriyadhiraj  (Ronnaphakat 

Building, Navaminda 

Kasatriyadhiraj Air Force Academy) 

 - Fighting 4 1          ∆

/
O 

4           Tòa nhà Ronnaphakat, Học viện 

Không quân Navaminda 

Kasatriyadhiraj  (Ronnaphakat 
Building, Navaminda 

Kasatriyadhiraj Air Force Academy) 

 - Biểu 

diễn 

7 4          ∆

/

O 

2 2 2 1        Tòa nhà Ronnaphakat, Học viện 

Không quân Navaminda 

Kasatriyadhiraj  (Ronnaphakat 

Building, Navaminda 
Kasatriyadhiraj Air Force Academy) 

2

8 

Kabaddi 6 8           ∆

/

O 

   2  2  2   Trung tâm Thể thao 

Chaloemphrakiat, Đại học Công 
nghệ Rajamangala Rattanakosin 

(Chalermphrakiat Sports Center, 

Rajamangala University of 
Technology Rattanakosin, Bangkok) 

2

9 

Karate 15 4           ∆

/

O 

4 5 4 2       Khu phức hợp chính phủ, Chaeng 

Watthana- Hội trường đa năng, 
Tầng 2, Tòa nhà 

Ratthaprasasabhakit (Government 

Complex, Chaeng Watthana, Multi-
purpose Hall, 2nd Floor, 

Ratthaprasasabhakit Building) 

3

0 

Kickboxi

ng 

                        

 - Ring : 

K-1 

2 4             ∆

/
O 

   2     Trung tâm thể thao John Paul II, Đại 

học Assumption, Samut Prakan  

(John Paul II Sports Center, 
Assumption University, Samut 

Prakan) 

 - Ring : 

Low Kick 

2 4             ∆

/

O 

   2     Trung tâm thể thao John Paul II, Đại 

học Assumption, Samut Prakan  

(John Paul II Sports Center, 

Assumption University, Samut 
Prakan) 

 - Ring : 

Full 

Contact 

1 4             ∆

/

O 

   1     Trung tâm thể thao John Paul II, Đại 

học Assumption, Samut Prakan  
(John Paul II Sports Center, 

Assumption University, Samut 

Prakan) 

 - Tatami: 
Kick 

Light 

1 3             ∆
/

O 

  1      Trung tâm thể thao John Paul II, Đại 

học Assumption, Samut Prakan  
(John Paul II Sports Center, 

Assumption University, Samut 

Prakan) 

 - Tatami: 

Point 
Fighting 

2 3             ∆

/
O 

  2      Trung tâm thể thao John Paul II, Đại 

học Assumption, Samut Prakan  

(John Paul II Sports Center, 
Assumption University, Samut 



Prakan) 

3
1 

5 môn 
phối hợp 

hiện đại 

6 3                 ∆
/

O 

2 2 2  Bãi biển Jomtien (Jomtien Beach, 

Pattaya City, Chonburi) 

3

2 

Muay 18 7             ∆

/

O 

     7 1

1 

 Sân thi đấu boxing Lumpinee 

(Lumpinee Boxing Stadium, 

Bangkok) 

3

3 

Netball 1 6            ∆

/
O 

     1    Sân vận động Chantana Yingyong, 

Đại học Chulalongkorn (Chantana 

Yingyong Stadium, Chulalongkorn 
University, Bangkok) 

3
4 

Pencak 
Silat 

13 5             ∆
/

O 

 3   1
0 

   Impact Arena, Muang Thong 

Thani, Bangkok (IMPACT Arena, 
Exhibition and Convention Center, 

Muang Thong Thani) 

3

5 

Bi sắt 11 6          ∆

/

O 

2 2 2 1 2 2      Đại học Valaya Alongkorn Rajabhat 

(Valaya Alongkorn Rajabhat 

University, Bangkok) 

3

6 

Rugby 2 2             ∆

/
O 

 2       Sân vận động thể thao Không quân 

Hoàng gia Thái Lan Dhupateme, 

Bangkok  (Dhupateme Royal Thai 
Air Force Sports Stadium, Bangkok) 

3
7 

Đua 
thuyền 

buồm 

                        

 - Đua 

thuyền 
buồm 

(Dinghy) 

7 9          ∆

/
O 

        7   Trung tâm du thuyền Samudara 

Klia, Sattahip, Chonburi  (Samudara 

Klia Yachting Center, Sattahip, 
Chonburi) 

 - Đua 
thuyền 

buồm 

(SSL 47) 

1 4                   1   Câu lạc bộ du thuyền Ocean 

Marina, Chonburi  (Ocean Marina 
Yacht club, Chonburi) 

 - Lướt 
ván diều 

2 5              ∆
/

O 

    2   Bãi biển của Khách sạn Ambassador 

City Jomtien, Chonburi  (Beach of 

Ambassador City Jomtien Hotel, 
Chonburi) 

 - Lướt ván 

buồm 

4 7            ∆

/

O 

   R   4   BÃi biển Jomtien (Jomtien Beach 

Pattaya, Chonburi) 

3
8 

Cầu mây 11 10          ∆
/

O 

 4  2    3  2  Nhà thi đấu thể dục dụng cụ 

Nakhon Pathom (Nakhon Pathom 

Gymnasium Stadium) 

3
9 

Bắn súng                         

 - Súng 

ngắn và 

Súng 
trường 

16 9            ∆

/

O 

1 2 4 1  4  4  Trường bắn, Cơ quan Thể thao Thái 

Lan, Bangkok  (Shooting Range, 

Sports Authority of Thailand, 

Bangkok) 

 - Bắn đĩa 

bay 

2 2           ∆

/
O 

 2         Trường bắn Photharam, Ratchaburi  

(Photharam Shooting Range, 

Ratchaburi) 

 - Bắn 
súng bẫy 

2 2               ∆  2     Trường bắn Photharam, Ratchaburi  

(Photharam Shooting Range, 



Ratchaburi) 

 - Súng 
ngắn thể 

thao 

1 2             ∆  1       Trường bắn Photharam, Ratchaburi  

(Photharam Shooting Range, 
Ratchaburi) 

 - Bắn 
súng đĩa 

bay 

(Shotgun 
Compak) 

1 2                 ∆  1   Trường bắn Photharam, Ratchaburi  

(Photharam Shooting Range, 
Ratchaburi) 

 - Bắn 

súng thực 

hành 

8 3            ∆ O   8      Trung tâm huấn luyện thể thao quốc 

gia miền Đông, Chonburi  (Eastern 

National Sport Training Center, 

Chonburi) 

4

0 

Bóng 

quần 

4 6              ∆

/
O 

 2    2  Đại học Vajiravudh (Vajiravudh 

College, Bangkok) 

4

1 

Bóng bàn 7 8            ∆

/

O 

  2 R  3  2  Sảnh Tầng 4 Trung tâm Westgate, 

Nonthaburi (Westgate Hall (4th 
Floor) , Central Westgate, 

Nonthaburi) 

4

2 

Taekwon

do 

20 4          ∆

/
O 

6 4 5 5        Sảnh Tầng 3 Trung tâm mua sắm 

Fashion Island, Bangkok 

(Island Hall 3rd Floor , Fashion 

Island Shopping Mall, Bangkok) 

4

3 

Quần vợt 7 10          ∆

/

O 

   2     2 3  Trung tâm Phát triển Quần vợt Quốc 

gia, Nonthaburi  (National Tennis 

Development Center, Nonthaburi) 

4

4 

Teqball 5 4           ∆

/
O 

   5       Nhà thi đấu đa năng Trường thể thao 

Chonburi, Chonburi (The 

Multipurpose Gymnasium Chonburi 

Sports School, Chonburi) 

4
5 

Ba môn 
phối hợp 

                        

 - 

Triathlon 

(Bơi-Xe 
đạp-

Chạy) 

5 2                ∆

/

O 

 3  2  Mũi đất Leam Mae Phim, huyện 

Klaeng, Rayong (Leam Mae Phim, 

Klaeng distic, Rayong) 

 - 

Duathlon 

(Chạy-
Đạp xe-

Chạy) 

3 1                ∆

/

O 

  3   Mũi đất Leam Mae Phim, huyện 

Klaeng, Rayong (Leam Mae Phim, 

Klaeng distic, Rayong) 

 

Lịch thi đấu dự kiến 
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S
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Môn thi 

đấu 

Hu

y 

chư

ơng 

 

Ng

ày 

T

h

á

n

g 

1

Tháng 12  

Địa điểm 



1 

Nội 

dun

g 

3

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

 - 
Aquathlon 

(Bơi-

Chạy) 

3 1                ∆
/

O 

3     Mũi đất Leam Mae Phim, huyện 

Klaeng, Rayong (Leam Mae Phim, 
Klaeng distic, Rayong) 

4

6 

Bóng 

chuyền 

                        

 - Trong 

nhà 

(Nam) 

1 7             ∆

/

O 

    R  1  Sân vận động trong nhà Huamark, 

Cơ quan quản lý thể thao Thái Lan, 
Bangkok (Indoor Stadium Huamark, 

Sports Authority of Thailand, 

Bangkok) 

 - Trong 

nhà (Nữ) 

1 6          ∆

/

O 

   R  1      Sân vận động trong nhà Huamark, 
Cơ quan quản lý thể thao Thái Lan, 

Bangkok (Indoor Stadium Huamark, 

Sports Authority of Thailand, 
Bangkok) 

 - Bãi biển 2 8            ∆

/
O 

    R   2  Nhà thi đấu thể thao Bãi biển 

Jomtien, Chonburi  (Sport Arena 

Jomtien Beach, Chonburi) 

4

7 

Cử tạ 14 5            ∆

/

O 

 3 3 3 2 3    Trường thể thao Chonburi, 
Chonburi  (Chonburi Sports School, 

Chonburi) 

4

8 

Bóng gỗ 6 5          ∆

/

O 

  2 2 2       Sân golf Royal Thai Fleet, Sattahip, 

Chonburi (Royal Thai Fleet Golf 

Course, Sattahip, Chonburi) 

4

9 

Vật 12 3                 ∆

/

O 

4 4 4  Hội trường Pacific, tỉnh Chonburi 

(Pacific Park Sriracha, Chonburi 
Province) 

5

0 

Wushu 14 3             ∆

/
O 

2 2 1

0 

     Khu phức hợp Chaengwattana 

(Central Chaengwattana, Bangkok) 

 Bế mạc                        SVĐ quốc gia Rajamangala 

(Rajamangala National Stadium, 

Sports Authority of Thailand, 

Bangkok) 

 Tổng số 574 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

4 

5

4 

5

7 

5

8 

6

2 

5

8 

4

0 

5

7 

5

7 

9

6 

1 574 

                          

Các môn thể thao biểu diễn 

5

1 

Thể thao 

hàng 

không 

                        

 - Dù lượn 3 3           ∆

/
O 

  3        Câu lạc bộ thể thao hàng không 

Nong Kho, Chonburi  (Nong Kho 

Airsports Club, Chonburi) 

 - Dù lượn 

có động 

cơ 

1 4               ∆

/

O 

   1   Câu lạc bộ thể thao hàng không 

Nong Kho, Chonburi  (Nong Kho 

Airsports Club, Chonburi) 

5

2 

Đĩa bay                         

 - Ném đĩa 

bay 

1 2                ∆

/

O 

 1    Học viện Công nghệ Ladkrabang 

của King Mongkut, Bangkok  (King 
Mongkut's Institute of Technology 



Ladkrabang, Bangkok) 

 - Disc 
Golf 

2 2                 ∆
/

O 

 2   Lakewood Link, Ladkrabang, 

Bangkok 

5

3 

Kéo co 5 1                ∆

/

O 

5     Sân đa năng, Cơ quan thể thao Thái 

Lan, Bangkok (Multipurpose Venue, 
Sports Authority of Thailand, 

Bangkok) 

                          

Môn thể thao giá trị gia tăng đặc biệt 

5
4 

Mixed 
Martial 

Arts 

6 2          ∆
/

O 

 6          Trung tâm thương mại Ngam 

Wong Wan, Bangkok  (The Mall 
Ngam Wong Wan, Bangkok) 

                          

  ∆ : Họp kỹ 

thuật 

                    

  O : Họp 

quản lý 

                   Khai mạc/Bế mạc 

  F : Chung 

kết 

                   Ngày thi đấu 

  R : Ngày 

nghỉ 

                    

  Number : 

Số lượng 

huy 
chương 

                    

 


